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Luyện tập

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm
» Câu 1. 

Cho  điểm phân biệt. Chọn phương án đúng?


A. .	B. .


C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A

Ta có: 
» Câu 2. 
Cho tam giác  Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B

Áp dụng quy tắc 3 điểm ta có .
» Câu 3. 
Cho hình bình hành . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C


Theo quy tắc hình bình hành  ta có .
» Câu 4. [bookmark: BMN_QUESTION61]Đẳng thức nào dưới đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A

Theo quy tắc trừ ba điểm, ta có .
» Câu 5. 



[bookmark: BMN_QUESTION64]Cho  gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh Hỏi  bằng véc tơ nào?




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn D

Ta có 
» Câu 6. Đẳng thức nào sau đây là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Ta có:  nên đáp án đúng là đáp án	C.
» Câu 7. 


Cho đoạn thẳng  có  là trung điểm,  là điểm bất kì. Mệnh đề nào sau đây là sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B



Đoạn thẳng  có  là trung điểm nên . Vậy B sai.
» Câu 8. [bookmark: BMN_QUESTION64_0][bookmark: BMN_QUESTION69][bookmark: BMN_QUESTION81]Chọn khẳng định sai



A. Nếu  là trung điểm đoạn  thì .



B. Nếu  là trung điểm đoạn thì .



C. Nếu  là trung điểm đoạn thì .



D. Nếu  là trung điểm đoạn thì .
 Lời giải
Chọn A

.
» Câu 9. 


Cho ba điểm phân biệt, , . Mệnh đề nào sau đây Sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C


Mệnh đề  sai phải sửa là .
» Câu 10. 


Cho tam giác  có trung tuyến  và trọng tâm . Khẳng định nào sau đây là đúng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B


Ta có:  là trọng tâm của tam giác  nên:


 
» Câu 11. 
Cho hình bình hành . Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Theo quy tắc hình bình hành ta có: .
» Câu 12. 

Cho hình bình hành tâm . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B





Ta có là tâm hình bình hành  nên  là trung điểm của và . Do đó:

.
» Câu 13. 
Cho tam giác . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B

Hiển nhiên  luôn đúng.
» Câu 14. 

Cho hình vuông  tâm . Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B
[image: ]






Vì  là tâm của hình vuông  nên  là trung điểm của  và  nên theo qui tắc trung điểm ta có: 
» Câu 15. 
Cho 3 điểm  bất kì. Khẳng định nào sau đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Ta có  do đó khẳng định C sai.
» Câu 16. 

Cho bốn điểm phân biệt. Vectơ tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A


Ta có .
» Câu 17. 

Cho hình bình hành  và điểm  tùy ý. Đẳng thức nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D








» Câu 18. Cho hình bình hành ABCD có tâm O.
[image: ]
Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C


 Áp dụng quy tắc trừ ; 

  vô lý

  luôn luôn đúng
» Câu 19. 



Cho  lần lượt là trung điểm các cạnh  của tam giác  Hỏi vectơ  bằng vectơ nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D
[image: ]

Ta có 
» Câu 20. 




Cho tam giác  Gọi  lần lượt là trung điểm của  và  là trọng tâm của tam giác  Mệnh đề nào sau đây sai?


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D
[image: ]
Ta có:

.

.

.

.
» Câu 21. 
Rút gọn véc tơ 




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A
Ta có:


» Câu 22. 

Cho  là trọng tâm của tam giác . Đẳng thức nào sau đây là sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B




Do  là trọng tâm của tam giác  nên . Vậy A, D đúng.


Lại có: . Vậy C đúng, B sai.
» Câu 23. 

Trong mặt phẳng, cho năm điểm phân biệt . Vectơ  bằng vectơ nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Ta có .
» Câu 24. 
 Cho  lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, A, B. Đẳng thức nào sau đây là đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 
 Lời giải
Chọn C
[image: ]



.
» Câu 25. 

Cho tam giác đều , cạnh . Mệnh đề nàosau đây đúng:




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A



Vì tam giác đều , cạnh nên .
» Câu 26. 



[bookmark: BMN_QUESTION53]Cho hình thoi  cạnh  và . Độ dài của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B
[image: Description: Chart

Description automatically generated]



Ta có hình thoi  cạnh  và , 




suy ra tam giác  đều cạnh  nên độ dài  bằng .
» Câu 27. 
Cho hình chữ nhật . Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A


Ta có:  và .


Do  là hình chữ nhật nên .

Vậy mệnh đề đúng là .
» Câu 28. 


Cho tam giác  đều cạnh . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A

Ta có: .
» Câu 29. 



Cho tam giác  vuông tại  và . Độ dài của vectơ  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D
[image: ]



Ta có  với  là trung điểm .

Vậy .
» Câu 30. 





Giả sử có các lực  cùng tác động vào một vật tại điểm . Cường độ hai lực lần lượt là  và . Tìm cường độ của lực  biết vật đứng yên.




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Vật đứng yên nên ta có: .





 . Do  . .
» Câu 31. 


[bookmark: BMN_QUESTION91]Cho tam giác . Vị trí của điểm  sao cho  là


A.  trùng .


B.  là đỉnh thứ tư của hình bình hành .


C.  là đỉnh thứ tư của hình bình hành .


D.  trùng .
 Lời giải
Chọn D

Ta có .



Do  không thẳng hàng suy ra  là đỉnh thứ tư của hình bình hành .
» Câu 32. 


Cho tam giác ,  là điểm thỏa . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A.  là trung điểm .	B.  là trọng tâm tam giác .




C.  trùng .		D.  là trung điểm .
 Lời giải
Chọn B



Theo tính chất trọng tâm của tam giác, ta có  với  là trọng tâm .
» Câu 33. 


Cho tam giác . Tìm tập hợp điểm  thoả mãn điều kiện ?


A.  là điểm sao cho tứ giác  là hình bình hành.


B.  là trọng tâm tam giác .


C.  là điểm sao cho tứ giác  là hình bình hành.


D.  thuộc trung trực của .
 Lời giải
Chọn C




Ta có: . Suy ra  là điểm sao cho tứ giác  là hình bình hành.
» Câu 34. 


Cho tam giác . Tập hợp điểm thỏa mãn: l




A. Đường tròn tâm , bán kính .	B. Đường tròn tm , bán kính .


C. Đường trung trực của đoạn .	D. Đường trung trực của đoạn .
 Lời giải
Chọn A

Ta có: .




Do cố định nên tập hợp điểm là đường tròn tâm , bán kính .
» Câu 35. 





Cho ba lực  cùng tác động vào một vật tại điểm  và vật đứng yên. Cho biết cường độ của  đều bằng  và góc . Khi đó xác định cường độ của lực .
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A
[image: ]



Ta có:  (là đỉnh thứ 4 của hình bình hành )
Do vật đứng yên nên




Vậy  cùng phương và ngược hướng với .
B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai
» Câu 36. 
Cho bốn điểm . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

(a) 

Ta có: 
» Chọn SAI.

(b) 

Ta có: 
» Chọn ĐÚNG.

(c) 

Ta có: 







 (luôn đúng).
» Chọn ĐÚNG.

(d) 

Ta có: 



(luôn đúng)
» Chọn ĐÚNG.
» Câu 37. 


Cho tam giác  đều cạnh , có trọng tâm . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

(a) 

Ta có: 
» Chọn ĐÚNG.

(b) ;

.
» Chọn SAI.

(c) ;




Vẽ hình bình hành , gọi  là giao điểm  và 



Suy ra  là trung điểm của cả  và .
[image: ]

Theo quy tắc hình bình hành: . 



Ta có  là đường cao của tam giác  nên 

Suy ra: .

Vậy 
» Chọn ĐÚNG.

(d) .

Ta có: .

Dễ thấy .

Vậy 
» Chọn SAI.
» Câu 38. 
Cho sáu điểm . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

(a) .

Ta có  

.
» Chọn SAI.

(b) .

Ta có .
» Chọn SAI.

(c) .

Ta có: .
» Chọn ĐÚNG.

(d) .

Ta có: 




» Chọn ĐÚNG.
» Câu 39. 

Cho hình bình hành  có  là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

Nếu  thì  là hình thoi.
	
	


 Lời giải

(a) 

Ta có: 
» Chọn SAI.

(b) 


Ta có:  (vì  là hình bình hành).
» Chọn ĐÚNG.

(c) 


Ta có  (vì  là hình bình hành).
» Chọn ĐÚNG.


(d) Nếu  thì  là hình thoi.

Ta có: .


Vì  là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau nên  là hình chữ nhật.
» Chọn SAI.
» Câu 40. 


Cho tam giác . Các điểm  lần lượt là trung điểm của . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

Dễ thấy tứ giác  là hình bình hành
[image: ]

(a) 


» Chọn ĐÚNG.

(b) 


» Chọn SAI.

(c) 


» Chọn ĐÚNG.

(d) 


» Chọn SAI.
» Câu 41. 


Cho hình vuông  cạnh , có  là giao điểm hai đường chéo. Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

 là trung điểm của 
	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải


(a)  là trung điểm của 



 là giao điểm hai đường chéo nên  là trung điểm của 
» Chọn ĐÚNG.

(b) 


» Chọn SAI.

(c) 


» Chọn SAI.

(d) 


» Chọn SAI.
» Câu 42. 

Gọi  là tâm hình bình hành . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

(a) .

Ta có . 
» Chọn ĐÚNG.

(b) 

Ta có . 
» Chọn SAI.

(c) .

Ta có . 
» Chọn ĐÚNG.

(d) 

Ta có . 
» Chọn ĐÚNG.
» Câu 43. 



Cho tam giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của , . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

Tứ giác  và là hình bình hành
	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

 với  là điểm bất kì
	
	


 Lời giải
[image: ]


(a) Tứ giác  và là hình bình hành

Ta có  là hình bình hành 

Ta có  là hình bình hành 
» Chọn ĐÚNG.

(b) .


 là hình bình hành .


Vì  là trung điểm của .

Do đó theo quy tắc ba điểm: 
» Chọn ĐÚNG.

(c) .


Vì tứ giác  là hình bình hành nên , 

Kết hợp với quy tắc trừ .



Mà  do  là trung điểm của .

Vậy 
» Chọn SAI.


(d)  với  là điểm bất kì.

Theo quy tắc ba điểm ta có 





Lại có  suy ra .
» Chọn ĐÚNG.
» Câu 44. 




Cho hình bình hành  với  và  lần lượt là trung điểm của  và . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải
[image: ]

(a) 

Theo qui tắc hình bình hành ta có: 
» Chọn ĐÚNG.

(b) 


Do  là hình bình hành, ta có: 

Suy ra 
» Chọn SAI.

(c) 

Do  là hình bình hành, ta có:


» Chọn SAI.

(d) 



Do  là hình bình hành, ta có , suy ra 
» Chọn ĐÚNG.
» Câu 45. 



Cho  là hình vuông tâm  có cạnh .  là một điểm bất kì trong mặt phẳng. Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

Độ dài vectơ  bằng 
	
	


 Lời giải
[image: ]

(a) 
» Chọn ĐÚNG.

(b) 

Ta có 


» Chọn ĐÚNG.

(c) 

Ta có  

Suy ra 
» Chọn ĐÚNG.


(d) Độ dài vectơ  bằng 

Áp dụng quy tắc trừ ta có 



Lấy  là điểm đối xứng của  qua 

Khi đó 

Suy ra 
» Chọn SAI.
» Câu 46. 

Cho tam giác  đều có cạnh bằng . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải
[image: ]

(a) 



Ta có: tam giác  đều có cạnh bằng  do đó 
» Chọn ĐÚNG.

(b) 

Ta có: 
» Chọn SAI.

(c) 




» Chọn ĐÚNG.

(d) 


Dựng hình bình hành , Theo qui tắc hình bình hành ta có  



Gọi  là giao điểm của  và 


Ta có  
» Chọn SAI.
C. Câu hỏi – Trả lời ngắn
» Câu 47. 





Cho hình thang  có hai đáy . Gọi  lần lượt là trung điểm  và . Tính 
 Lời giải
 Trả lời: 1,5

Ta có: 


» Câu 48. 



Cho hình vuông  có tâm là  và cạnh  Tính  Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.
 Lời giải
 Trả lời: 2,1


+ Vì O là tâm của hình vuông nên  suy ra 

Vậy 



+ Do  là hình vuông nên  suy ra 


Mà  suy ra 

Khi đó 
» Câu 49. 











Cho tam giác  là phân giác trong của góc . Qua trung điểm  của cạnh , ta kẻ đường thẳng song song với , cắt cạnh  tại  và cắt tia  tại . Biết rằng  và . Tính: 
 Lời giải
 Trả lời: 8
[image: ]

Ta có: 


Ta có: ; 


Nhân theo vế (1), (2) với , ta được: .



Theo giả thiết,  là phân giác của góc  nên  (4).

Từ (3) và (4) suy ra  (5).

Từ (2):  (6).

Từ (5) và (6) suy ra .

Vậy .
» Câu 50. 



Cho hình vuông  cạnh  là trung điểm . Tính . Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
 Lời giải
 Trả lời: 2
[image: ]

Ta có: .

Theo định lí Py-ta-go: 

Vậy 
» Câu 51. 



Cho hình vuông  cạnh  là trung điểm . Tính . Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị
 Lời giải
 Trả lời: 6


Ta có: 




Gọi  đối xứng với  qua , suy ra .

Khi đó: .



Ta có:  (do  là đường chéo của hình vuông cạnh  ). 

Vậy .
» Câu 52. 




Cho tam giác vuông  có các cạnh góc vuông là . Điểm  thỏa mãn . Tính độ dài vectơ ? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.
 Lời giải
 Trả lời: 2,2
[image: ]

Ta có: .


Vẽ hình bình hành , ta có điểm  thỏa mãn.

Ta có: .
» Câu 53. 





Cho hai lực  có điểm đặt  tạo với nhau góc , biết rằng cường độ của hai lực  và  lần lượt bằng . Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
 Lời giải
 Trả lời: 139
[image: ]

Đặt .

Vẽ hình bình hành .

Ta có: .


Vì ; 
Theo định lí cosin ta có:




Vậy vectơ hợp lực của  có độ lớn là: .
» Câu 54. 





Cho ba lực  cùng tác động vào một ô tô tại điểm  và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực đều bằng  và góc . Khi đó cường độ  đạt bao nhiêu niutơn? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.
[image: ]
 Lời giải
 Trả lời: 43,3
[image: ]



Ta có: (với  là điểm sao cho  là hình bình hành)


Ta có:  và 



Do  nên  là tam giác đều. Khi đó: 

Do ô tô đứng yên nên cường độ lực tác dụng lên ô tô bằng 0 hay 

Suy ra: 


Vậy cường độ của  là 
» Câu 55. 





Cho ba lực  cùng tác động vào một vật tại điểm  và vật đứng yên. Cho biết cường độ của  đều bằng  và góc . Khi đó tính cường độ của lực . Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
[image: ]
 Lời giải
 Trả lời: 141



Vẽ hình vuông , cạnh  thì . 


Theo qui tắc hình bình hành có . Vật đứng yên khi . 


Suy ra cường độ của lực  là: .
[image: ]

------------------------------ Hết ------------------------------

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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